
1 Test Dengue 
IgM/IgG Nhóm 6

- Định tính, phân biệt immunoglobulin G (IgG) và immunoglobulin M (IgM) kháng tất cả các loại virus dengue từ huyết thanh, huyết 
tương và máu toàn phần của người
- Thành phần:
Cộng hợp vàng: Kháng nguyên tái tổ hợp đặc hiệu Dengue - keo vàng: 0.28±0.06 µg; 
Vạch thử 1: Kháng thể đơn dòng chuột kháng IgG người: 0.72±0.14 µg; 
Vạch thử 2: Kháng thể đơn dòng chuột kháng IgM người: 0.62±0.24 µg; 
Vạch chứng: Kháng thể đơn dòng chuột kháng kháng nguyên Dengue tái tổ hợp: 0.5 ± 0.1 µg
Màng nitrocellulose kích thước 25±5x4.2±0.84 mm
Màng đệm cộng hợp kích thước 5±1x4.0±0.80 mm
Màng đệm mẫu kích thước 14±2.8x4±0.80 mm
Màng đệm hấp phụ kích thước 18±3.6x4±0.80 mm
- Dạng: khay nhựa.
- Độ nhạy: Dengue IgG 98.29%, Dengue IgM 97.92%
- Độ đặc hiệu: Dengue IgG 97.76%, Dengue IgM 100%
- Độ lặp lại 100%
- Giới hạn phát hiện: 1.0 s/CO
- Khay thử ổn định ít nhất 6 tuần sau khi mở túi nhôm.
- Giấy phép lưu hành Bộ Y Tế
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE, CFS, GMP
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2 Dengue NS1 
Ag Nhóm 6

- Định tính kháng nguyên dengue virus NS1 ở trong huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần của người
- Thành phần: 
Cộng hợp vàng: Kháng thể Anti-Dengue NS1 - keo vàng: 0.27±0.05 µg; 
Vạch thử: Kháng thể đơn dòng (chuột) anti-Dengue NS1: 0.72±0.14 µg; 
Vạch chứng: Kháng thể dê kháng IgG chuột: 0.72±0.14 µg
Màng nitrocellulose kích thước 25±5x4.2±0.84 mm
Màng đệm cộng hợp kích thước 5±2.5x4.0±0.80 mm
Màng đệm mẫu kích thước 18±2.5x4±0.80 mm
Màng đệm hấp phụ kích thước 18±2.5x4±0.80 mm 
- Dạng: khay nhựa. 
- Độ nhạy tương đối: 97.16%
- Độ đặc hiệu tương đối: >99.9%
- Độ lặp lại 100%
- Giới hạn phát hiện: 5.8ng/ml
- Khay thử ổn định ít nhất 6 tuần sau khi mở túi nhôm.
- Giấy phép lưu hành Bộ Y Tế
- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485; CE, CFS, GMP
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Tổng 02 mặt hàng

NSX HSX Số lượng 

Phụ lục I
DANH MỤC SINH PHẨM MUA SẮM TRỰC TIẾP

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-YTCL ngày       /10/2022 của TTYT Cam Lâm)

STT Tên hàng hóa Phân nhóm
 theo TT14

Yêu cầu
 kỹ thuật ĐVT Quy

 cách



Stt Mã số Tên Vật tư y tế Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật Tên thương mại

Phân 
nhóm theo
Thông tư

14

HSX NSX Qui cách 
đóng gói ĐVT Số lượng

1 VT2 Chỉ không tiêu đơn sợi 2/0 
kim tam giác

Chỉ không tiêu đơn sợi 2/0 kim tam giác 3/8 
chiều dài chỉ 75cm , chiều dài kim 24, kim 
phủ silicon.

Sterilon 2/0 75cm 
3/8C 24mm 4

Peter 
Surgical 

India
Ấn Độ Hộp/ 12 tép Tép 400

2 VT3
Chỉ không tiêu
thiên nhiên đa sợi 3/0 kim 
tròn

Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi 3/0 kim 
tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 
26, kim phủ silicon.

Sterisil 3/0 75cm 
1/2C 26mm 4

Peter 
Surgical 

India
Ấn Độ Hộp/ 12 tép Tép 500

3 VT4
Chỉ không tiêu đơn sợi 3/0 
kim
tam giác

Chỉ không tiêu đơn sợi 3/0 kim tam giác 3/8 
chiều dài chỉ 75cm , chiều dài kim 26

Sterilon 3/0 75cm 
3/8C 26mm 4

Peter
Surgical 

India
Ấn Độ Hộp/ 12 tép Tép 700

4 VT5
Chỉ không tiêu
thiên nhiên đa sợi 2/0 kim 
tròn

Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi 2/0 kim 
tròn 1/2 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài kim 
26, kim phủ silicon.

Sterisil 2/0 75cm 
1/2C 26mm 4

Peter 
Surgical 

India
Ấn Độ Hộp/ 12 tép Tép 200

6 VT10
Chỉ không tiêu
thiên nhiên đa sợi 3/0 kim 
tam giác

Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi 3/0 kim 
tam giác 3/8 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài 
kim 26, kim phủ silicon.

Sterisil 3/0 75cm 
3/8C 26mm 4

Peter 
Surgical 

India
Ấn Độ Hộp/ 12 tép Tép 300

7 VT11
Chỉ không tiêu
thiên nhiên đa sợi 4/0 kim 
tam giác

Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi 4/0 kim 
tam giác 3/8 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài 
kim 18mm, kim phủ silicon.

Sterisil 4/0 75cm 
3/8C 18mm 4

Peter 
Surgical 

India
Ấn Độ Hộp/ 12 tép Tép 300

8 VT18
Chỉ không tiêu
thiên nhiên đa sợi 5/0 kim 
tam giác

Chỉ không tiêu thiên nhiên đa sợi 5/0 kim 
tam giác 3/8 chiều dài chỉ 75cm, chiều dài 
kim 16, kim phủ silicon.

Sterisil 5/0 75cm 
3/8C 16mm 4

Peter 
Surgical 

India
Ấn Độ Hộp/ 12 tép Tép 500

Phụ lục II
DANH MỤC VẬT TƯ TIÊU HAO MUA SẮM TRỰC TIẾP (Lần 2)

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-YTCL ngày       /10/2022 của TTYT Cam Lâm)



Stt Mã số Tên Vật tư y tế Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật Tên thương mại

Phân 
nhóm theo
Thông tư

14

HSX NSX Qui cách 
đóng gói ĐVT Số lượng

9 VT24

Chỉ không tan
tổng hợp đơn sợi Polyamid 
6/6 số 5/0 dài 75cm,kim 
tam giác

Chỉ không tan tổng hợp
 đơn sợi Polyamid 6/6. Kim được làm bằng 
thép không gỉ AISI 420, thép 302. Cỡ Chỉ 
số 5.0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8C 24mm. 
Kim phủ silicone.

Dafilon 5/0 75cm DS16 1 B.Braun
Tây

 Ban 
Nha

Hộp/36 tép Tép 200

5 VT131 Dây truyền dịch 20 giọt/ml

Van khoá điều chỉnh,
 kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên 
sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí 
vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, 
thể tích ≥ 8.5ml. Có bầ cao su tiếp thuốc. 
Dây dẫn cấ tạo từ chất
liệ nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, 
độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản 
và sử dụng;
Độ dài dây dẫn = 1550mm.

Bộ dây truyền dịch
 ECO sử dụng một 

lần  kim thường
3

Công ty 
CP Y tế
 nhựa 
Việt 
Nam 
(MPV)

Việt
 Nam

Túi/1 bộ
 x 500 
bộ/kiện

ộ x 500 bộ/kiện10000

10 VT39

Chỉ tan tổng hợp đa sợi 
Polyglactin 910,có chất 
kháng khuẩn Irgacare MP, 
số 3/0 dài 70cm.
1 kim tròndài 26 mm 1/2 
vòng tròn.

Chỉ tan tổng hợp đ
a sợi Polyglactin 910, được bọc bởi 50% 
polyglactin 370 và 50% Calcium Stearate, 
có chất kháng khuẩn Irgacare MP số 3/0 dài 
70cm.
1 kim tròn đầu tròn SH plus, có rãnh chạy 
dọc bên trong và ngoài thân kim, bằng thép 
Ethalloy có phủ silicone cải tiến, dài 26 mm 
1/2 vòng tròn.

Chỉ phẫu thuật
 VICRYL PLUS

kháng khuẩn 
Iragacare MP số 

3/0, 70cm, kim tròn 
SH plus 26mm, 1/2C

1 Ethicon, 
Inc. Mỹ Hộp/

36 tép Tép 200

Tổng 10 mặt hàng
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